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10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Đại học Dược Hà Nội Dược học 2003 

2 Thạc sĩ Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược lý -Dược lâm sàng 2007 

3 Tiến sĩ Đại học Groningen, Hà Lan Dược lý lâm sàng 2013 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ C    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 12/2004 - 03/2017 Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng, Đại 

học Dược Hà Nội 

13 - 15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2 03/2017 - 7/2018 Giảng viên Trung tâm Quốc gia về 

Thông tin thuốc và theo dõi 

phản ứng có hại của thuốc 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

3 7/2018-nay Giảng viên  Trung tâm Quốc gia về 

Thông tin thuốc và theo dõi 

phản ứng có hại của thuốc 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Từ năm 2006 đến nay: Giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

 



của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

Từ năm 2014 đến nay: Giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

sau đại học của trường Đại học Dược Hà Nội. 

- Chương trình giảng dạy:  

1. Chương trình Dược học 

2. Chương trình sau đại học (CK1, CK2, cao học, Tiến sĩ) 
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Phân tích dược động học imipenem 

trên bênh nhân bỏng tại Khoa hồi sức 

tích cực, Viện Bỏng Quốc gia 

Chủ trì 1/2017 - 

1/2018 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Phân tích đặc điểm tăng thanh thải thận 

trên bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức 

tích cực, bệnh viện Bạch Mai 

Chủ trì 5/2018 - 

6/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

3 Phân tích tác động của thông tư  

51/2017/TT-BYT đến đặc điểm của tín 

hiệu phản vệ từ cơ sở dữ liệu báo cáo 

ADR tự nguyện tại Việt Nam giai đoạn 

2010-2019 

Chủ trì 8/2019 - 

11/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIÁM 

SÁT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA 

THUỐC (ADR)TẠI CÁC CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 

2021 
 

Thư ký 6/2022 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

5 Đánh giá thực trạng triển khai hoạt 

động dược lâm sàng tại một số bệnh 

viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sau khi có 

thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế (thông 

tư 31/2012/TT – BYT) 

Thành 

viên 

11/2014 - 

11/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

6 Xây dựng quy trình giám sát nồng độ 

thuốc trong máu đối với vancomycin 

truyền tĩnh mạch liên tục tại khoa điều 

trị tích cực bệnh viện Bạch Mai 

Thành 

viên 

1/2017 - 

12/2017 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

7 Khảo sát đặc điểm báo cáo ADR và 

phát hiện tín hiệu thuốc – ADR từ cơ 

sở dữ liệu Cảnh giác Dược của Việt 

Nam giai đoạn 2010 – 2016 

Thành 

viên 

5/2018 - 

5/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

8 Phân tích chế độ liều kháng sinh 

carbapenem thông qua PK/PD trong 

điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh 

viện Bạch Mai 

Thành 

viên 

5/2018 - 

11/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

 



9 An evaluation of adverse drug reaction 

(ADR) preventability related to 

antibiotics in the Vietnamese database 

Thành 

viên 

1/2019 - 

4/2019 

Khác Đã 

nghiệm 

thu 

 

10 Đánh giá sử dụng thuốc và phản ứng 

có hại của thuốc ARV trên bệnh nhân 

nhi tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS 

Đồng 

chủ trì 

5/2015 - 

12/2016 

Dự án "Hỗ 

trợ hệ thống 

y tế" 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Khảo sát thực trạng sử dụng 

glucocorticoid và các ADR 

bệnh nhân gặp phải trước khi 

vào Khoa cơ xương khớp bệnh 

viện Bạch Mai 

2 Dược học 47 8 5 - 9 2007 

2 Khảo sát và đánh giá một số 

phầm mềm tra cứu tương tác 

thuốc online 

3 Dược học 47 10 3-8 2007 

3 Đánh giá tác dụng của 

carvedilol trên huyết áp ở các 

bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ và 

vừa tại bệnh viện Bạch mai 

3 Dược học 47 11 3-8 2007 

4 Xây dựng phương pháp định 

lượng metformin trong huyết 

tương người bằng HPLC. 

4 Dược học 385 48 27-31 2008 

5 Thử nghiệm tương đương sinh 

học glucofin 

4 Dược học 48 338 8-10 2008 

6 Determination of moxifloxacin 

in dried blood spots using LC-

MS/MS and the impact of the 

hematocrit and blood volume 

5 Journal of 

chromatography. B 

879 15 1063-

1070 

2011 

7 Dried blood spots: a new tool 

for tuberculosis treatment 

optimization 

5 Current pharmaceutical 

design 

17 27 2931-

2939 

2011 

8 A review of the literature on the 

economics of vaccination 

against TB. 

5 Expert review of 

vaccines 

11 3 303-317 2012 

9 Dried blood spot analysis for 

therapeutic drug monitoring of 

linezolid in patients with 

multidrug-resistant tuberculosis. 

9 Antimicrobial agents 

and chemotherapy 

56 11 5758-

5763 

2012 

10 Suspected tuberculosis case 

detection and referral in private 

pharmacies in Viet Nam. 

6 International Journal of 

Tuberculosis and Lung 

diseases 

16 12 1625-

1629 

2012 

11 Troubleshooting carry-over of 

LC-MS/MS method for 

6 Journal of 

chromatography. B 

917  1-4 2013 

 



rifampicin, clarithromycin and 

metabolites in human plasma. 

12 Relationship between 

azathioprine dosage and 

thiopurine metabolites in 

pediatric IBD patients: 

identification of covariables 

using multilevel analysis. 

5 Therapeutic drug 

monitoring 

35 2 251-257 2013 

13 Exploring Associations of 6-

Thioguanine Nucleotide Levels 

and Other Predictive Factors 

with Therapeutic Response to 

Azathioprine in Pediatric 

Patients with IBD Using 

Multilevel Analysis. 

5 Inflammatory bowel 

diseases. 

19 11 2404-

2410 

2013 

14 Simultaneous determination of 

rifampicin, clarithromycin and 

their metabolites in dried blood 

spots using LC–MS/MS 

9 Talanta 121  9-17 2014 

15 Antibiotic therapy for inpatients 

with community‐acquired 

pneumonia in a developing 

country 

13 Pharmacoepidemiology 

and Drug Safety 

24 2 129-136 2014 

16 Phân tích gộp đánh giá hiệu quả 

điều trị Helicobacter Pylori của 

phác đồ bộ ba dùng các thuốc 

ức chế bơm proton liều cao so 

với liều chuẩn 

2 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

5 5 171-174 2014 

17 Khảo sát liều dùng và nồng độ 

tacrolimus ở bệnh nhân sau 

ghép thận tại bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức 

5 Dược học 55 469 2-6 2015 

18 Drug administration medication 

errors in a district hospital of 

Vietnam 

4 Proceedings of 

ASEAN PharmNET I 

  83-87 2015 

19 Phân tích đặc điểm bệnh thận 

do thuốc cản quang chứa iod sử 

dụng trong chẩn đoán hình ảnh 

tại bệnh viện Bạch Mai 

8 Dược học 475 55 9-14 2015 

20 Đánh giá độc tính trên thận liên 

quan đến tenofovir ở bệnh nhân 

điều trị ARV tại phòng khám 

ngoại trú, Bệnh viện Bạch Mai 

6 Dược học 477 56 43-49 2016 

21 Phân tích hiệu quả và độc tính 

trên thận của chế độ liều cao 

colistin trên bệnh nhân nhiễm 

trùng bệnh viện tại khoa hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Bạch Mai 

9 Y học Việt Nam 411 62 36-44 2016 



22 Nghiên cứu độc tính trên bệnh 

nhân sử dụng colistin tại khoa 

hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch 

Mai 

6 Y học Việt Nam 411 62 120-133 2016 

23 Thực trạng sử dụng kháng sinh 

trong điều trị bệnh nhân phẫu 

thuật do viêm phúc mạc thứ 

phát tại bệnh viện Việt Đức 

3 Y học thực hành 999 3 190-194 2016 

24 Đặc điểm vi sinh trong bệnh lý 

viêm phúc mạc thứ phát tại 

bệnh viện hữu nghị Việt Đức 

3 Y học thực hành 997 2 4-7 2016 

25 Bedaquiline as part of 

combination therapy in adults 

with pulmonary multi-drug 

resistant tuberculosis. 

6 Expert Rev Clin 

Pharmacol. 

9 8 1025-

1037 

2016 

26 Phân tích việc sử dụng thuốc 

điều trị rối loạn lipid máu trên 

bệnh nhân đái tháo đường type 

2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 

2 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

6 6 5-9 2016 

27 Khảo sát sử dụng kháng sinh 

linezolid tại Bệnh viện Bạch 

Mai năm 2015. 

5 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

4+5  184-188 2016 

28 Khảo sát phản ứng có hại phòng 

tránh được từ cơ sở dữ liệu báo 

cáo ADRở Việt Nam 

4 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

8 2 2-6 2017 

29 Khảo sát biến cố bất lợi liên 

quan  đến thuốc cản quang chứa 

iốt thông qua can thiệp của 

dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện 

Bạch Mai 

7 Y học thực hành 5 1043 190-192 2017 

30 Khảo sát tình hình tiêu thụ 

kháng sinh carbapenem tại 

Bệnh viện Bạch Mai trong giai 

đoạn từ năm 2012 đến năm 

2016 

8 Dược học  7(495) 63-66 2017 

31 Adverse events during 

treatment of multidrug-resistant 

tuberculosis in vietnam: a 

cohort event monitoring study 

11 Proceedings of 

ASEAN PharmNET 2 

  398- 2017 

32 Population Pharmacokinetic of 

imipenem on Burns patients 

8 Proceedings of 

ASEAN PharmNET 2 

   2017 

33 Phân tích khả năng đạt nồng độ 

thuốc đích trên bệnh nhân hồi 

sức tích cực sử dụng phác đồ 

vancomycin truyền tĩnh mạch 

liên tục, hiệu chỉnh liều dựa trên 

giám sát nồng độ thuốc 

10 Y học Việt Nam 461 12 34-38 2017 



34 Đánh giá sử dụng thuốc ARV 

điều trị bệnh nhân nhi nhiễm 

HIV tại một số phòng khám 

ngoại trú HIV/AIDS ở Việt 

Nam ( 2013-2015) 

10 Tạp chí Truyền nhiễm 

Việt Nam 

20 4 69-75 2017 

35 Độc tính trên gan ở bệnh nhân 

nhiễm HIV có điều trị dự phòng 

lao bằng isoniazid tại phòng 

khám ngoại trú HIV/AIDS - 

Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện 

Bạch Mai 

4 Dược học 459 57 31-34 2017 

36 Tổng quan hệ thống và phân 

tích gộp các nghiên cứu quan 

sát về biến cố bất lợi của thuốc 

trong điều trị lao đa kháng/siêu 

kháng 

6 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

8 1 2-9 2017 

37 Biến cố kéo dài khoảng QTcF ở 

bệnh nhân sử dụng phác đồ có 

bedaquilin trong Chương trình 

Chống lao Quốc gia. 

9 Dược học 58 509 72-75 2018 

38 Tầm soát biến cố tăng kali máu 

liên quan đến thuốc thông qua 

kết quả xét nghiệm cận lâm 

sàng tại Bệnh viện Hữu Nghị 

6 Y học Việt Nam 464 3 130-137 2018 

39 Dược động học quần thể của 

vancomycin truyền tĩnh mạch 

liên tục trên bệnh nhân hồi sức 

tích cực 

6 Y học lâm sàng Bạch 

Mai 

 101 90-96 2018 

40 Tăng thanh thải thận trên bệnh 

nhân điều trị tại Khoa Hồi sức 

tích cực 

8 Y học lâm sàng Bạch 

Mai 

 101 81-89 2018 

41 Nguy cơ gặp bệnh thận trên 

bệnh nhân sử dụng thuốc cản 

quang trong chẩn đoán hình 

ảnh: nghiên cứu thuần tập ghép 

cặp theo điểm xác suất 

6 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 2 2-6 2018 

42 Phân tích việc sử dụng colistin 

tại Trung tâm Gây mê và Hồi 

sức ngoại khoa Bệnh viện Việt 

Đức 

3 Dược học 4 504 7-10 2018 

43 Tầm soát tổn thương gan do hóa 

chất ở bệnh nhân máu ác tính 

tại viện Huyết học- Truyền máu 

trung ương 

7 Y học thực hành 1069 4 11-16 2018 

44 Biến cố trên thận và trên thính 

giác ghi nhận từ hoạt động giám 

sát tích cực trong điều trị lao đa 

kháng tại Việt Nam 

1 HNKH tuổi trẻ   263 2018 



45 Dược động học quần thể của 

vancomycin truyền tĩnh mạch 

liên tục trên bệnh nhân hồi sức 

tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai 

1 HNKH tuổi trẻ   337 2018 

46 Phân tích tình hình sử dụng 

kháng sinh trên bệnh nhân viêm 

phổi bệnh viện/ viêm phổi thở 

máy điều trị tại Khoa Hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Cần Thơ. 

5 Dược học  7 8-14 2018 

47 Biến cố trên thận và trên thính 

giác trong điều trị lao đa kháng 

ghi nhận qua hoạt động giám 

sát tích cực tại Việt Nam 

7 Dược học  511 11-15 2018 

48 Drug-Induced Anaphylaxis in a 

Vietnamese Pharmacovigilance 

Database: Trends and Specific 

Signals from a 

Disproportionality Analysis 

11 Drug Safety    2018 

49 Bedaquiline resistance: Its 

emergence, mechanism and 

prevention. 

6 Clinical Infectious 

Diseases 

66 10 1625-

1630 

2018 

50 Phân tích kết quả giám sát nồng 

độ ciclosporin và độc tính thận 

trên bệnh nhân ghép tế bào gốc 

đồng loài tại Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương 

5 Dược học  4 3-8 2019 

51 Phân tích đặc điểm sử dụng 

thuốc kháng nấm tại Bệnh viện 

Bạch Mai giai đoạn 2012-2016 

12 Dược học 1 513 9-13 2019 

52 Giám sát phản ứng có hại của 

thuốc ARV trên bệnh nhi tại 

một số cơ sở điều trị HIV/AIDS 

giai đoạn 2013-201 

9 Dược học 514 2  2019 

53 Phân tích tính hợp lý trong việc 

lựa chọn doripenem điều trị 

viêm phổi bệnh viện tại Khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

9 Dược học  518 8-13 2019 

54 Tín hiệu an toàn của các thuốc 

có chi phí Bảo hiểm y tế cao 

nhất năm 2016: phân tích từ cơ 

sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt 

Nam 

6 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

9 5 17-24 2019 

55 Cung cấp kháng sinh không có 

đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc 

trên thế giới: tổng quan hệ 

thống và phân tích gộp 

6 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

10 1 2 2019 



56 Đánh giá hiệu quả can thiệp của 

chương trình quản lý kháng sinh 

với fosfomycin truyền tĩnh 

mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn 

9 Dược học 5 517 14-18 2019 

57 Drug-induced Stevens-Johnson 

syndrome and toxic epidermal 

necrolysis in Vietnamese 

spontaneous adverse drug 

reaction database: A subgroup 

approach to disproportionality 

analysis 

8 J Clin Pharm Ther. 1 44 69-77 2019 

58 Giám sát tích cực phản ứng có 

hại của thuốc thông qua bộ 

công cụ phát hiện tín hiệu tại 

một đơn vị lâm sàng chuyên 

khoa tim mạch tuyến Trung 

ương 

9 Dược học  521 3-11 2019 

59 Phân tích thực trạng và bước 

đầu đánh giá hiệu quả chương 

trình kháng sinh dự phòng tại 

Khoa Phẫu thuật lồng ngực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

8 Y học lâm sàng 108  SĐB 37-44 2019 

60 Giám sát tích cực biến cố bất lợi 

thông qua hoạt động của dược 

sĩ: Kết quả từ Bệnh viện Phổi 

Thanh Hóa và Hà Giang 

6 Y học lâm sàng 108  SĐB 51-57 2019 

61 Đánh giá khả năng ước tính 

mức lọc cầu thận của một số 

công thức trên bệnh nhân nặng 

điều trị tại Khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bạch Mai 

7 Y học lâm sàng 108  SĐB 89-97 2019 

62 Các biến cố bất lợi của 

methotrexat liều cao trên bệnh 

nhân nhi mắc lơ-xê-mi cấp 

dòng lympho tại Viện Huyết 

học – Truyền máu Trung ương 

thông qua hoạt động giám sát 

tích cực của dược sĩ lâm sàng 

12 Y học lâm sàng 108  SĐB 156-163 2019 

63 Nguy cơ xuất huyết của phác đồ 

kháng tiểu cầu kép chứa 

ticagrelor trong điều trị hội 

chứng mạch vành cấp: Phân 

tích từ dữ liệu đời thực trong 

chương trình giám sát hậu mãi 

về an toàn thuốc 

11  Tim mạch học Việt 

Nam 

 88 21-28 2019 

64 Integration of drug safety 

monitoring in tuberculosis 

treament programmes: country 

experiences 

17 European Respiratory 

Review 

   2019 



65 Giám sát tích cực phản ứng có 

hại của thuốc thông qua bộ 

công cụ phát hiện tín hiệu tại 

một đơn vị lâm sàng chuyên 

khoa tim mạch tuyến Trung 

ương 

9 Dược học  521 3-11 2019 

66 Determination of optimal 

loading and maintenance doses 

for continuous infusion of 

vancomycin in critically ill 

patients: Population 

pharmacokinetic modelling and 

simulations for improved 

dosing schemes. 

12 International Journal of 

Antimicrobial Agents 

   2019 

67 Phân tích dược động học quần 

thể của imipenem trên bệnh 

nhân đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính tại Trung tâm 

Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai 

9 Dược học  524 (12) 2-8 2019 

68 Dược lý lâm sàng trong sử dụng 

kháng sinh điều trị viêm phổi 

mắc phải ở cộng đồng 

5 Hô hấp  20 18-27 2019 

69 Khảo sát thực trạng hiệu chỉnh 

liều thông qua giám sát nồng độ 

vancomycin huyết thanh trên 

bệnh nhân lọc máu tại Khoa 

Hồi sức Tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

10 Dược học  531(7) 3-7 2020 

70 Tổng quan về chế độ liều kháng 

sinh ở bệnh nhân nặng có lọc 

máu liên tục 

9 Y học lâm sàng  115 1-8 2020 

71 Thực trạng giám sát nồng độ 

vancomycin trong máu 

11 Y học lâm sàng  115 56-63 2020 

72 Biến cố hạ kali máu liên quan 

đến thuốc 

10 Y học lâm sàng  115 64-72 2020 

73 Quản lý tương tác thuốc bất lợi 

trên người bệnh nội trú thông 

qua hoạt động dược lâm sàng 

6 Y học lâm sàng  115 93-100 2020 

74 Đánh giá thực trạng bán kháng 

sinh tại cơ sở bán lẻ thuốc ở 

Việt Nam thông qua phương 

pháp đóng vai khách hàng 

5 Dược học 3 527 8-14 2020 

75 Delamanid resistance: update 

and clinical management 

8 Clin Infect Dis    2020 

76 Medicines information services 

in a resource-limited setting 

8 Research in Social and 

Administrative 

Pharmacy 

   2020 



77 Medicines information services 

in a resource-limited setting 

8 Research in Social and 

Administrative 

Pharmacy 

16 11 1535-

1541 

2020 

78 Phân tích hiệu quả của 

tigecyclin trong điều trị nhiễm 

khuẩn ổ bụng trên bệnh nhân 

nặng tại Khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

8 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

11 5 34-41 2020 

79 Phân tích hiệu quả chương trình 

kháng sinh dự phòng trong phẫu 

thuật xâm lấn phổi tại Khoa 

Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

11 Y học Việt Nam 496 SĐBT11 109-114 2020 

80 Phân tích tình hình tiêu thụ 

kháng sinh tại Bệnh viện giai 

đoạn 2013-2019 bằng hệ thống 

phân loại Aware 

11 Y Dược học  9 15-19 2020 

81 Tổng kết các báo cáo liên quan 

đến phản vệ trong cơ sở dữ liệu 

báo cáo tự nguyện Việt Nam 

giai đoạn 2010-2019 

8 Y học Việt Nam 496 S2T11 323-328 2020 

82 Phân tích thực trạng sử dụng 

vancomycin ở bệnh nhân điều 

trị tại Khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Thanh Nhàn 

8 Dược học  528(4) 10-14 2020 

83 Đánh giá hiệu quả của dung 

dịch bảo quản tạng plegistore 

trong ghép thận từ người hiến 

sống 

8 Y học Việt Nam  1 226-230 2020 

84 Biến cố bất lợi ghi nhận từ các 

đơn vị kinh doanh thuốc: Đặc 

điểm và vai trò trong phát hiện 

tín hiệu an toàn thuốc 

6 Y Dược học  8 22-28 2020 

85 Predicting mortality in intensive 

care unit patients infected with 

Klebsiella pneumoniae: A 

retrospective cohort study 

12 Journal of Infection 

and Chemotherapy 

  1-8 2021 

86 Active surveillance for adverse 

events in patients on longer 

treatment regimens for 

multidrug-resistant tuberculosis 

in Viet Nam 

11 Plos One    2021 

87 Phân tích đặc điểm giám sát 

nồng độ vancomycin trong máu 

trên bệnh nhân nhi điều trị tại 

Khoa Điều trị tích cực Nội, 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

9 Y Dược học  26 4-10 2021 

88 Xây dựng phác đồ truyền tĩnh 11 Nghiên cứu Dược và  6 158-164 2021 



mạch liên tục vancomycin trên 

bệnh nhân lọc máu liên tục 

thông qua giám sát nồng độ 

thuốc trong máu tại Khoa Hồi 

sức tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai 

Thông tin thuốc 

89 Tối ưu hóa chế độ liều colistin 

trên bệnh nhân nặng thông qua 

mô phỏng dược động học/dược 

lực học (PK/PD) 

11 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 6 165-170 2021 

90 Áp dụng chế độ liệu cao 

amikacin trong điều trị nhiễm 

khuẩn nặng tại Khoa Hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Bạch Mai 

thông qua giám sát nồng độ 

thuốc trong máu 

12 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 6 178-184 2021 

91 Phản vệ liên quan đến thuốc cản 

quang chứa iod: phân tích tín 

hiệu từ cơ sở dữ liệu báo cáo 

ADR Quốc gia trong giai đoạn 

2015-2019 

5 Y dược lâm sàng 108  11 90-97 2021 

92 Tần soát biến cố giảm bạch cầu 

trung tính liên quan đến 

vancomycin thông qua kết quả 

xét nghiệm huyêt học tại Bệnh 

viện Bạch Mai 

8 Y dược lâm sàng 108  11 54-60 2021 

93 Tầm soát biến cố giảm tiểu cầu 

liên quan đến linezolid thông 

qua kết quả xét nghiệm huyết 

học tại Bệnh viện Bạch Mai 

8 Y Dược học  38 4-10 2021 

94 Risk comparison of beta – 

lactam – induced anaphylaxis: 

Therapeutic stratification 

analysis in a Vietnamese 

pharmacovigilance database 

6 Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics  

 00 1-7 2021 

95 Population Pharmacokinetics 

and Dose Optimization of 

Ceftazidime and Imipenem in 

Patients with Acute 

Exacerbations of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease 

12 Pharmaceutics 13   2021 

96 Phân tích tình hình sử dụng và 

giám sát nồng độ vancomycin 

trong máu trên bệnh nhân nhi 

tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 

8 Y Dược học  17 5 2021 

97 Phân tích đặc điểm lâm sàng, vi 

sinh và sử dụng kháng sinh điều 

trị nhiễm khuẩn huyết do 

9 Y Dược học  19 13-19 2021 



Klebsiella pneumonia và 

Escherichia coli tại Viện Huyết 

học – Truyền máu Trung ương 

98 Phân tích đặc điểm sử dụng và 

giám sát nồng độ vancomycin 

trong máu trên bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết tại Trung 

tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện 

Bạch Mai 

8 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 2 29-33 2021 

99 Phân tích tình hình sử dụng và 

giám sát nồng độ vancomycin 

trong máu trên bệnh nhân người 

lớn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Hải Phòng 

6 Y học Việt Nam  1 270-274 2022 

100 Phân tích đặc điểm lâm sàng, vi 

sinh và sử dụng kháng sinh 

trong điều trị sepsis tại Trung 

tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện 

Bạch Mai 

10 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 2 1-8 2022 

101 Impact of pharmacist-initiated 

educational interventions on 

improving medication 

reconciliation practice in 

geriatric 

inpatients during hospital 

admission in Vietnam 

10 Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics 

12 47 2107-

2114 

2022 

102 Optimizing Meropenem in 

Highly Resistant Klebsiella 

pneumoniae Environments: 

Population Pharmacokinetics 

and Dosing Simulations in 

Critically Ill Patients 

16 Antimicrobial Agents 

& Chemotherapy 

66 11 e0032122 2022 

103 Allopurinol - induced Stevens - 

Johnson syndrome and toxic 

epidermal necrolysis: Signal 

detection and preventability 

from Vietnam National 

pharmacovigilance database 

8 Journal of Clinical 

Pharmacy and 

Therapeutics 

   2022 

104 Khảo sát tính an toàn của 

Forxiga (Dapagliflozin) trên 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2 

tại Việt Nam từ nghiên cứu dữ 

liệu đời thực 

8 Nội tiết và Đái Tháo 

đường 

 52 42-49 2022 

105 Phân tích đặc điểm sử dụng 

vancomycin trên bệnh nhân 

nặng điều trị hồi sức tích cực tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

7 Y học Việt Nam  9 62-66 2022 

106 Thẩm định các phương pháp 

ước đoán Bayesian ứng dụng 

15 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

 4 1-7 2022 



trong chỉnh liều chính xác theo 

mô hình (MIPD) của 

vancomycin trên bệnh nhân 

người lớn tại Bệnh viện Bạch 

Mai 

107 Theo dõi biến cố bất lợi trong 

điều trị đái tháo đường typ 2 với 

Dapagliflozin: ghi nhận từ một 

chương trình giám sát hậu mãi 

tại Việt Nam 

15 Y học Việt Nam 516 1 251-256 2022 

108 Phân tích kết quả hiệu chỉnh 

liều vancomycin thông qua 

giám sát nồng độ thuốc trong 

máu bằng phương pháp ước 

đoán AUC theo Bayer tại Trung 

tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch 

Mai 

10 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

13 1 1-8 2022 

109 Giám sát phản ứng có hại của 

phác đồ có chứa dolutegravir ở 

người nhiễm HIV tại một số cơ 

sở điều trị HIV/AIDS 

8 Y Dược học    2022 

110 Phân tích kết quả hiệu chỉnh 

liều vancomycin thông qua 

giám sát nồng độ thuốc trong 

máu bằng phương pháp ước 

đoán AUC theo Bayes trên bệnh 

nhân người lớp tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

14 Nghiên cứu Dược và 

Thông tin thuốc 

   2022 

111 Safety and effectiveness of all-

oral and injectable-containing, 

bedaquiline-based long 

treatment regimen for pre-XDR 

tuberculosis in Vietnam 

9 Frontiers in 

Pharmacology 

   2022 

112 Multimodal plasma 

metabolomics and lipidomics in 

elucidating metabolic 

perturbations in tuberculosis 

patients with concurrent type 2 

diabetes 

11 Biochimie    2023 

113 Hiệu chỉnh liều vancomycin 

thông qua giám sát nồng độ 

thuốc với đích AUC dựa trên 

ước đoán Bayesian ở bệnh nhân 

hồi sức thần kinh: kết quả bước 

đầu tại Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

12 Y-Dược học quân sự   83-94 2023 

114 Alternative Methods for 

Theapeutic Drug Monitoring 

and Dose Adjustment of 

10 Clin Pharmacokinet.    2023 



Tuberculosis Treatment in 

Clinical Settings: A Systematic 

Review 

115 Hiệu chỉnh liều vancomycin 

thông qua giám sát nồng độ 

thuốc với đích AUC dựa trên 

ước đoán Bayesian ở bệnh nhân 

hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

10 Y học Việt Nam    2023 

116 Phân tích kết quả giám sát nồng 

độ tacrolimus trong máu trên 

bệnh nhân sau ghép gan tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

11 Y học Việt Nam    2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Hóa dược - Dược lý III  (dược  lâm  

sàng) (sách  dùng  đào  tạo dược sỹ 

trung học) 

Giáo trình ( có 

số lưu chiểu) 

Nhà xuất 

bản Y 

học 

2006 8 Tham gia 

2 Dược lâm sàng các nguyên lý cơ 

bản và sử dụng thuốc trong điều trị 

(Tập 2-Sử dụng thuốc trong điều 

trị) 

Tham khảo (có 

số ISBN) 

Nhà xuất 

bản Y 

Học 

2012 0 Tham gia 

3 Thực tập Dược lâm sàng Giáo trình ( có 

số lưu chiểu) 

Trường 

ĐH Dược 

Hà Nội 

2016 10 Tham gia 

4 Thực tập dược động học Tham khảo (có 

số ISBN) 

Trường 

Đại học 

Dược Hà 

Nội 

2020 11 Tham gia 

5 Cẩm nang tra cứu tương tác thuốc 

cẩn lưu ý trong thực hành lâm sàng 

Chuyên khảo 

(có số ISBN) 

Y học 2023 9 Tham gia 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 

1 SHARE PhD Top Publication Award 2011 

2 SHARE PhD Top Publication Award 2012 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  



                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Vũ Đình Hoà 
 

   

              

                         

 


